KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé.
Thời gian thực hiện: Từ 13/ 10 đến 19/ 10 / 2025                                                                                                                                                  
	Hoạt động
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Thể dục buổi sáng
	- Tập thể dục buổi sáng với bài hát “Năm ngón tay ngoan”
- Hô hấp: Gà gáy                                                                      
- Tay: Tay đưa lên cao, gập khuỷu tay                               
- Bụng: nghiêng người sang 2 bên                   
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên    
- Bật: Bật tách chân sang 2 bên, và bật chụm chân kết hợp với tay đưa lên cao và hạ tay xuống.              

	Hoạt động góc
	* Góc chơi phân vai: Phòng khám của bé. 
+ Yêu Cầu: Các cháu tham gia chơi hứng thú vào vai chơi của mình, cháu chơi phối hợp với nhóm bán hàng 
+ Chuẩn bị: Áo quần, dày dép, dụng cụ khám bệnh
+ Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
Cháu thỏa thuận khi chơi 
Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.
* Góc chơi xây dựng: Xây phòng khám của bé
+ Yêu cầu: Cháu biết dùng các vật liệu để xây, bố cục hợp lý thể hiện tính đặc trưng của sân chơi.
+ Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa.
+ Tiến hành: Cho trẻ tham gia tự giác vào góc chơi xây dựng.
Lựa chọn vật liệu để xây 
Trang trí công trình 
Chơi xong sắp xếp gọn gàng đồ chơi
*Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album các bộ phận cơ thể bé
+ Yêu Cầu: Cháu xem tranh, biết được lợi ích của các bộ phận trên cơ thể
+ Chuẩn bị: Tranh về các bộ phận trên cơ thể
+ Tiến hành: Cho cháu vào góc chơi,
Các cháu hứng thú xem tranh về các bộ phận trên cơ thể
Giáo dục trẻ là bạn nam, bạn nữ đều có thể mặc trang phục giống nhau
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
+ Yêu Cầu: Trẻ biết chia đất nặn và nặn được bộ phận cơ thể như đầu, thân, tay, chân, tóc.
+ Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
+ Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
Cháu thỏa thuận khi chơi 
Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
 + Yêu cầu:  Trẻ biết tưới cay a, nhặt lá vàng, nhổ cỏ
+ Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
+ Tiến hành: Cháu cùng cô nhặt lá cây khô, tưới nước cho cây

	[bookmark: _Hlk116516886]Hoạt động ngoài trời
	- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận cơ thể.
- Trò chơi vận động : Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do

	- Trò chuyện với trẻ về tác dụng của các bộ phận.
- Trò chơi vận động: Tìm bạn.
- Chơi tự do
	- Trò chuyện với trẻ về cách vệ sinh cơ thể
- Trò chơi vận động: Đi chợ
- Chơi tự do
	- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ các bộ phận cơ thể
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
	- Trò chuyện với trẻ về kỹ năng đánh răng rửa mặt
- Trò chơi vận động: Thỏ đổi chuồng
- Chơi tự do

	

Hoạt động học

	KPKH
Tìm hiểu một số bộ phận trên cơ thể
	LQCC
Làm  quen nhóm chữ e, ê 
	TẠO HÌNH
Nặn bạn trai, bạn gái
	THỂ DỤC
Bò dích dắc qua 7  điểm
	LQVH: Thơ
Đôi bàn tay nhỏ


	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết suất cơm của mình. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ khi vào bữa ăn như “Mời cô”, “Mời các bạn”
- Hỏi trẻ tên các món ăn có trong bữa ăn để TCTV cho trẻ.

	Hoạt động chiều
	- Luyện kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc  GDÂN
Đường và chân
- Tăng cường tiếng việt 
	- Luyện kỹ năng phát âm rõ ràng 
- Vui học kismat
- Tăng cường tiếng việt

	[bookmark: _Hlk116516742]- Luyện kỹ năng   dùng thao tác xoay tròn, lăn dọc và kỹ năng gắn nối để tạo thành cơ thể bé.
[bookmark: _Hlk116516788][bookmark: _Hlk116516775]- Tăng cường tiếng việt
	[bookmark: _Hlk116517486]- Luyện kỹ năng  phối hợp tay chân nhịp nhàng khi bò dích dắc qua 7 điểm
  LQVT
Bé vui cùng số 6
- Tăng cường Tiếng Việt
	[bookmark: _Hlk116521833]-  Luyện kỹ năng diễn đạt mạch lạc cho trẻ.
-Tăng cường tiếng việt
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé
Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2024
I. Đón trẻ:
- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh tình hình ở nhà của cháu.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé biết gì về bản thân. Trẻ chơi tự do các góc chơi mà trẻ thích.
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 
III. Hoạt động góc:
* Góc chơi xây dựng: Xây phòng khám của bé
- Yêu cầu: Cháu biết dùng các vật liệu để xây, bố cục hợp lý thể hiện tính đặc trưng của sân chơi.
- Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa.
- Tiến hành: Cho trẻ tham gia tự giác vào góc chơi xây dựng.
Lựa chọn vật liệu để xây 
Trang trí công trình 
Chơi xong sắp xếp gọn gàng đồ chơi
* Góc chơi phân vai: Phòng khám của bé. 
- Chuẩn bị: Áo quần, dày dép, dụng cụ khám bệnh
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
* Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album các bộ phận cơ thể bé
- Chuẩn bị: Tranh về các bộ phận trên cơ thể
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
		- Quan sát thời tiết 	
		- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận cơ thể.
		Mục đích yêu cầu
		- Trẻ biết tên gọi, tác dụng và một số đặc điểm nổi bật của các bộ phận trên cơ thể. 
		- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 
		- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
		- Trò chơi vận động : Cáo ơi ngủ à
		- Chơi tự do
          V. Hoạt động học:
            Hoạt động: Khám phá khoa học
                                            Đề tài: Tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể
1. Mục đích yêu cầu:
a. Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, tác dụng và một số đặc điểm nổi bật của các bộ phận trên cơ thể.
b. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát cho trẻ. Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ rèn trẻ kĩ năng đếm
c. Giáo dục:
- Trẻ có ý thức tham gia vào giờ học
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
2. Chuẩn bị: 
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
* Chuẩn bị của cô:
- Hình ảnh về các bộ phận của cơ thể, bông hoa
- Xắc xô, que chỉ, đàn
* Chuẩn bị của trẻ:
- Quần áo gọn gàng
- Tâm thế thoải mái
3. Tổ chức hoạt động: 
a. Hoạt động 1: Ổn định,  giới thiệu
- Cho trẻ hát bài: “Nào chúng mình cùng tập thể dục”
- Cô hỏi trẻ:
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Trong bài hát nói về gì?
+ Đó là các bộ phận trên cơ thể chúng ta, buổi hôm nay cô và các con cùng khám phá và tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thể nhé.
b. Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể.
 Cô mời bạn Thơ lên cho cả lớp quan sát hỏi trẻ:
- Đây là bộ phận nào của cơ thể?
- Đầu có gì?
* Đôi mắt.
+ Đây là gì? (Cô chỉ vào bạn mắt bạn 	Thơ)
+ Có bao nhiêu con mắt, mắt để làm gì? (Mắt để nhìn mọi vật xung quanh…)
Trong mắt có lông mi, phía trên có lông mày nó có tác dụng ngăn chặn mồ hôi trên chán chảy xuống mắt.
+ Khi nhắm mắt chúng mình có nhìn thấy gì không?
+ Mở mắt ra chúng mình nhìn thấy gì?
- Giáo dục: Muốn giữ cho đôi mắt luôn sáng chúng mình phải làm gì?
* Cái tai:
- Cô gõ xắc xô và hỏi trẻ nghe thấy tiếng gì?
+ Nhờ bộ phận nào mà chúng mình nghe thấy? (Cô chỉ vào bạn tai bạn Thơ)
+ Tai của chúng mình đâu?
+ Chúng mình có mấy cái tai? 
+ Tai có tác dụng gì?
- Cho trẻ bịt tai và hỏi: Các con có nghe thấy gì không?
* Cái mũi.
- Cho trẻ chơi “trời tối, trời sáng”. Cô đưa ra bình hoa thơm.
+ Đây là cái gì? (kết hợp chỉ vào mũi bạn Thơ )
+ Nhờ đâu mà chúng mình biết bông hoa có mùi thơm?
+ Mũi có tác dụng gì?
-  Mũi dùng để thở, để ngửi và phân biệt được các mùi khác nhau. Vì vậy hàng ngày chúng ta phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ như: Không được cho tay, hột hạt vào mũi..
* Cái miệng: Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Uống nước chanh”
- Chúng mình vừa uống bằng gì? (Cô chỉ vào bạn miệng bạn A)
- Miệng ở đâu?
- Miệng để làm gì?
- Miệng có đặc điểm gì?
- Răng dùng để làm gì?
*Củng cố lại: Nhờ có miệng, có lưỡi, có răng mà chúng ta mới nói được, đọc thơ, kể chuyện…và giúp chúng ta phân biệt được các vị chua, cay, mặn, ngọt…
+ Chúng mình phải làm gì để bảo vệ răng miệng?
=> Mắt, mũi, miệng, tai cũng gọi là các giác quan
* Tay:
- Cho trẻ chơi “Dấu tay” (Cô chỉ đôi bàn tay)
- Tay để làm gì?
- Chúng mình có mấy cái tay? 
Cô nói đặc điểm của tay cho trẻ biết, nói đến đâu cô chỉ cho trẻ biết: Bắp tay, khuỷu tay, cánh tay, cổ tay, bàn tay ...
* Chân: (Cô chỉ bàn chân)
- Đây là cái gì?
- Chân có tác dụng gì?
- Chân có đặc điểm gì?
- Vì vậy muốn cho cơ thể khoẻ mạnh các cháu phải làm gì?
* Giáo dục trẻ: Muốn cho cơ thể khỏe mạnh hàng ngày các cháu ăn uống đầy đủ chất dinh dương như: thị, cá, tôm, cua, trứng… và uống Vitamin A để bổ mắt, thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, chăm tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh.
	c. Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
	* Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cách chơi: Cô chuẩn bị một số tranh vẽ khuôn mặt. Yêu cầu các đội chơi vẽ thêm các chi tiết trên khung mặt
- Cô nhắc lại tên khuôn mặt gồm có gì. Cô cho trẻ chơi. Cô nhận xét và tuyên dương ba tổ
           * Trò chơi 2: Thi ai chỉ nhanh”
- Cô nói cách chơi:
+ Cô nói: Mắt đâu? Mắt hãy chớp nào
+ Cô nói: Mũi đâu? Mũi hãy hãy khịt khịt nào     
+ Cô nói: Miệng đâu?
+ Cô nói: Tai đâu?   
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô bao quát, khuyến khích, động viên trẻ.
          * Kết thúc hoạt động: Cô cho trẻ hát: cái mũ và đi ra ngoài
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết suất cơm của mình. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ khi vào bữa ăn như “Mời cô”, “Mời các bạn”
- Hỏi trẻ tên các món ăn có trong bữa ăn để TCTV cho trẻ.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc 
GDÂN: Đường và chân
 Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả ,hiểu nội dung bài hát. Hát đúng giai điệu bài hát.
- Trẻ hứng thú với giờ học, nghe lời cô. 
- Giáo dục trẻ phải vận động nhiều để đôi chân luôn khỏe mạnh .
- Tăng cường tiếng việt: mũi (móoh); miệng (bóop); bắp chân (p’lêê ch’lung); tóc (xóoc); đi (vốch/ lướt).
VIII. Đánh giá cuối ngày 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
******************************
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé
Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025
I. Đón trẻ:
- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh tình hình ở nhà của cháu.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé biết gì về bản thân. Trẻ chơi tự do các góc chơi mà trẻ thích.
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 
III. Hoạt động góc:
* Góc chơi xây dựng: Xây phòng khám của bé
- Yêu cầu: Cháu biết dùng các vật liệu để xây, bố cục hợp lý thể hiện tính đặc trưng của sân chơi.
- Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa.
-Tiến hành: Cho trẻ tham gia tự giác vào góc chơi xây dựng.
Lựa chọn vật liệu để xây 
Trang trí công trình 
Chơi xong sắp xếp gọn gàng đồ chơi
* Góc chơi phân vai: Phòng khám của bé. 
- Chuẩn bị: Áo quần, dày dép, dụng cụ khám bệnh
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
* Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album các bộ phận cơ thể bé
- Chuẩn bị: Tranh về các bộ phận trên cơ thể
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
	      - Quan sát thời tiết 	
     	- Trò chuyện với trẻ về tác dụng của các bộ phận.
	      Mục đích yêu cầu
		- Trẻ biết tên gọi, tác dụng và một số đặc điểm nổi bật của các bộ phận trên cơ thể. 
		- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 
		- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ.
		- Trò chơi vận động : Cáo ơi ngủ à
		- Chơi tự do
           V. Hoạt động học:
            Hoạt động: LQCC
                                Đề tài: Làm  quen nhóm chữ e, ê

1. Mục đích yêu cầu:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết nhanh, đúng các chữ cái e-ê. Nhận biết chữ cái e-ê trong các từ trọn vẹn: Em bé, tập thể dục
- Củng cố một số hiểu biết của trẻ về bản thân bé.
b. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 chữ e, ê.
- Kỹ năng phát âm chuẩn và chính xác chữ e, ê.
- Rèn kỹ năng nhận biết phân biệt chữ e-ê qua các trò chơi.
c. Giáo dục:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động qua đó rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.
- Yêu quý bạn bè, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh.
- Trẻ say mê khám phá chữ cái xung quanh lớp.
2. Chuẩn bị: 
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
*  Đồ dùng của cô: Giáo án điện tử, tranh em bé, bé tập thể dục, trò chơi kết bạn. trò chơi về đúng nhà, trò chơi tô chữ
* Đồ dùng của trẻ: Thẻ chữ e ê. 
3. Tổ chức hoạt động:
a. Hoạt động 1: Ổn định,  giới thiệu
Cô cho trẻ hát bài “Bé khỏe bé ngoan”
- Các con vừa hát bài gì? 
- Để được khỏe mạnh thì hằng ngày chúng ta sẽ làm gì các con?
=> Chúng ta muốn được khỏe mạnh thì hằng ngày phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng đấy.
b. Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
 	* Làm quen chữ e qua từ: Em bé
- Nhìn xem nhìn xem: cô có tranh gì đây?
- Dưới tranh em bé có từ “Em bé” cả lớp đọc theo cô nào
- Trong từ em bé các con đọc lên xem có bao nhiêu tiếng?
- Trong từ em bé có bao nhiêu chữ cái, chữ cái nào chúng ta đã học rồi
- Hôm nay cô sẽ dạy các con chữ cái mới đó là chữ “e”
- Cô phát âm chữ e, chữ e – e (3 lần)
- Cô mời cả lớp phát âm lại cùng cô
Cô mời tổ, cá nhân, nhóm đứng lên phát âm lại chữ e
+ Giới thiệu cấu tạo chữ e: Chữ e được cấu tạo từ 2 nét, một nét ngang kết hợp với một nét cong hở phải.
+ Giới thiệu chữ e in thường, viết thường, in hoa. Tất cả các kiểu chữ này đều được gọi là chữ e đấy.
* Làm quen chữ ê qua từ “Tập thể dục”
- Nhìn xem nhìn xem: cô có tranh gì đây?
- Dưới tranh tập thể dục có từ “tập thể dục” cả lớp đọc theo cô nào
- Trong từ “tập thể dục” các con đọc lên xem có bao nhiêu tiếng?
- Có bao nhiêu chữ cái, chữ cái nào chúng ta đã học rồi
- Tiếp theo cô sẽ dạy các con chữ cái mới đó là chữ “ê”
- Cô phát âm chữ ê, chữ ê – ê (3 lần)
- Cô mời cả lớp phát âm lại cùng cô
Cô mời tổ, cá nhân, nhóm đứng lên phát âm lại chữ ê
+ Giới thiệu cấu tạo chữ ê: Chữ ê được cấu tạo từ 2 nét, một nét ngang kết hợp với một nét cong hở phải và có them dấu mũ ở trên đầu.
+ Giới thiệu chữ ê in thường, viết thường, in hoa. Tất cả các kiểu chữ này đều được gọi là chữ ê đấy.
* So sánh chữ e – ê
- Giống nhau: đều cấu tạo từ 2 nét: 1 nét ngang, với 1 nét cong hởi phải
- Khác nhau: cách phát âm, chữ e có thêm dấu mũ ở trên đầu.
c. Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
Trò chơi 1: Kết bạn
Cách chơi: cô chuẩn bị mỗi bạn một thể chữ. Yêu cầu các bạn kết bạn với nhau e kết bạn với e. Ai sai sẽ phạt nhảy lò cò giữa vòng tròn xung quanh các bạn
Trò chơi 2: Về đúng nhà
Cách chơi: cô chuẩn bị 2 ngôi nhà có dán chữ e, và ê. Yêu cầu các cháu hát bài trời nắng trời mưa. Khi tới trời mưa thì tất cả các bạn chạy về nhà đúng với thẻ chữ mình đang cầm. Bạn nào chưa tìm được ngôi nhà sẽ bị ướt.
Trò chơi 3: Tô chữ yêu thương
Cách chơi: cô chuẩn bị nhiều chữ cái a ă â, e ê. Yêu cầu các cháu chỉ tô chữ cái e ê thôi. Bạn nào tô sai sẽ không được tuyên dương.
* Kết thúc hoạt động: Cho trẻ hát bài cái “Mời bạn ăn” và đi ra ngoài 
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết xuất cơm của mình. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng phát âm rõ ràng
-Vui học kitmat
- Tăng cường tiếng việt: đi sớm (ta’ rưưp); nối (pa teét); tiến (nhoắc); lùi (dloong)
VIII. Đánh giá cuối ngày 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé
Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2025
I. Đón trẻ:
- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh tình hình ở nhà của cháu.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé biết gì về bản thân. Trẻ chơi tự do các góc chơi mà trẻ thích.
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 
III. Hoạt động góc:
* Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album các bộ phận cơ thể bé
- Yêu Cầu: Cháu xem tranh, biết được lợi ích của các bộ phận trên cơ thể
- Chuẩn bị: Tranh về các bộ phận trên cơ thể
- Tiến hành: Cho cháu vào góc chơi,
Các cháu hứng thú xem tranh về các bộ phận trên cơ thể
Giáo dục trẻ là bạn nam, bạn nữ đều có thể mặc trang phục giống nhau
* Góc chơi phân vai: Phòng khám của bé.
 - Chuẩn bị: Áo quần, dày dép, dụng cụ khám bệnh
* Góc chơi xây dựng: Xây phòng khám của bé
- Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa.
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
 	IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
		- Quan sát thời tiết 	
           - Trò chuyện với trẻ về cách vệ sinh cơ thể 
            Mục đích yêu cầu
            -Trẻ biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng, biết phải vệ sinh thân thể thường xuyên để bảo vệ cơ thể.
           - Rèn cho trẻ kỹ năng tự phục vụ trong các hoạt động hàng ngày như: rửa tay, rửa mặt, giữ gìn vệ sinh thân thể.
          -  Giáo dục trẻ có thói quen, nề  nếp tốt trong sinh hoạt.
          - Trò chơi vận động: Đi chợ
           -  Chơi tự do 
            V. Hoạt động học:               Hoạt động: Tạo hình
                                Đề tài: Nặn bạn trai bạn gái

1. Mục đích, yêu cầu:
a. Kiến thức:
-Trẻ nặn được cơ thể bé với bé với đầy đủ các bộ phận (đầu, mình, tay,chân)
- Bạn trai tóc ngắn, bạn gái tóc dài.
- Biết được tên của năm giác quan và chức năng của từng giác quan 
b. Kỹ năng:
- Trẻ biết chia đất thành nhiều phần nhỏ, dùng thao tác xoay tròn, lăn dọc và kỹ năng gắn nối để tạo thành cơ thể bé
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay
c. Giáo dục:
- Phát triển năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ
- Trẻ nặn không trộn màu và sáng tạo trong sản phẩm
- Trẻ biết bảo vệ cơ thể  mình, biết giữ gìn sản phẩm mà mình làm ra.
2. Chuẩn bị:
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
* Đồ dùng của cô:
           - Vật mẫu của cô để trẻ quan sát.               
 - Đất nặn, bảng con	
* Đồ dùng của trẻ: 
- Đất nặn, bảng con, khăn lau tay.
          - Bàn ghế
3. Tiến hành hoạt động: 
a. Hoạt động 1: Ổn định giới thiệu
- Cho trẻ chơi: Tôi là ai? 
Đàm thoại dẫn dắt vào bài.
- Vừa rồi các con chơi trò gỡ?
- Trong trò chơi nói lên điều gỡ?
- Bạn trai như thế nào, bạn gái như thế nào ?
- Hôm nay cô có một điều thú vị muốn các con cùng làm đấy! Chúng mình sẽ cùng nặn bạn trai – bạn gái thật xinh đẹp nhé!
b. Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
Quan sát mẫu cô: 
- Cho trẻ xem  mẫu  nặn sẳn  của cô. 
- Cô gợi ý để trẻ nhận xét về  mẫu.
 + Cô nặn gì đây?
 	+ Các con thấy bạn trai và bạn gái có điểm gì giống nhau? (Đều có đầu, mình, tay, chân).
+ Thế bạn trai và bạn gái khác nhau chỗ nào? (Bạn gái có tóc dài, mặc váy; bạn trai tóc ngắn, mặc quần).
          - Đầu của bé có dạng hình gì vậy? Để nặn được đầu ta phải làm gì?
          - Mình của bé có dạng hình gì đây? Để nặn được đầu ta phải làm sau?
          - Tay các bạn nặn như thể nào ?Có mấy cánh tay các bạn đếm xem.
          - Chân các bạn nặn như thể nào ? Muốn nặn chân các bạn cần làm gì?
          - Cuối cùng các bạn phải làm gi để được cơ thể bé đây? Cô phân tích cách nặn  cho trẻ xem:  cô dùng thỏi đất, nhào cho thật dẻo. sau đó cô chia đất thành các phần: Đầu, thân, tay, chân. phần thân nhiều đất hơn. Cô xoay tròn phần thân và đầu, xoay tròn dài tay và chân. Sau đó gắn chúng lại với nhau. Nếu bạn gái dùng que tăm vẽ thêm đường tạo thành tóc dài.        
* Thăm dò ý tưởng của trẻ:
- Cháu thích nặn bạn trai hay bạn gái? Con sẽ nặn như thế nào?
-  Vậy khi nặn chúng mình nhớ thể hiện đặc điểm riêng của từng bạn nhé.   
- Cô mời các con cùng đến trò chơi “Tay đẹp”  để về vị trí của  mình. 
* Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút, cách tô màu.
- Cho trẻ lấy giấy để vẽ. Trong khi trẻ vẽ cô mở nhạc nhỏ giai điệu êm dịu cho trẻ nghe.
- Cô theo dõi, gợi mở, động viên trẻ chưa nặn được, khuyến khích những trẻ có ý tưởng sáng tạo trong bài của mình.
c. Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm:
-  Cô cho trẻ mang sản phẩm trưng bày 
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm của bạn, của mình.
- Bạn nào có nhận xét gì về bài của bạn?  (Cô mời vài trẻ lên nhận xét sản phẩm của các bạn)
+ Con thích sản phẩm nào?
+ Vì sao con thích bài của bạn?
- Cô chọn một bức tranh đẹp để nhật xét cho cả lớp cùng xem.
- Cô mời cả lớp chọn 8 bức chan đẹp đẻ làm phòng triên lãm của lớp.
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài: Ồ sao bé không lắc và đi ra ngoài
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết suất cơm của mình. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ khi vào bữa ăn như “Mời cô”, “Mời các bạn”
- Hỏi trẻ tên các món ăn có trong bữa ăn để TCTV cho trẻ.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng   dùng thao tác xoay tròn, lăn dọc và kỹ năng gắn nối để tạo thành cơ thể bé.
- Tăng cường tiếng việt: xoay (đhiêr ), nặn (p’đíh), ý tưởng (cr’noọ)
VIII. Đánh giá cuối ngày 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé
Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 20255
I. Đón trẻ:
- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh tình hình ở nhà của cháu.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé biết gì về bản thân. Trẻ chơi tự do các góc chơi mà trẻ thích.
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 
III. Hoạt động góc:
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Yêu Cầu: Trẻ biết chia đất nặn và nặn được bộ phận cơ thể như đầu, thân, tay, chân, tóc.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
- Tiến hành: Cháu vào góc chơi 
Cháu thỏa thuận khi chơi 
Cháu chơi cô hướng dẫn các cháu chơi thành thạo trò chơi.
Nhắc cháu chơi xong cất đồ chơi gọn gàng.
* Góc chơi phân vai: Phòng khám của bé.
 - Chuẩn bị: Áo quần, dày dép, dụng cụ khám bệnh
* Góc chơi xây dựng: Xây phòng khám của bé
- Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa.
* Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album các bộ phận cơ thể bé
- Chuẩn bị: Tranh về các bộ phận trên cơ thể
* Góc tạo hình: Nặn cơ thể bạn trai, bạn gái.
- Chuẩn bị: Đất nặn, bảng con, đồ dùng trang trí
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
	        - Quan sát thời tiết 	
          - Trò chuyện với trẻ về kỹ năng đánh răng rửa mặt 
           Mục đích yêu cầu:
            - Trẻ biết chải răng đúng cách, có thói quen giữ vệ sinh răng mặt biết sử dụng bàn chải riêng để đánh răng và khăn lau mặt riêng.
             - Trẻ có kỹ năng cầm bàn trải đánh răng đúng cách, chải răng theo trình tự, có thói quen vệ sinh răng mặt thường xuyên.
            - Trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ, luôn đánh răng rửa mặt thường xuyên để bảo vệ răng chắc khỏe không sâu răng và bảo vệ khuôn mặt luôn sạch đẹp.
           - Trò chơi vận động: Thỏ đổi chuồng
         - Chơi tự do
          V. Hoạt động học:
            Hoạt động: THỂ DỤC
                  Đề tài: Bò dích dắc qua 7 điểm


1. Mục đích yêu cầu:
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài tập vận động “Bò dích dắc qua 7 điểm” và thực hiện đúng kỹ thuật.
- Chơi trò chơi đúng luật chơi, đúng cách chơi
b. Kĩ năng:
- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và mắt để bò đúng hướng qua các điểm.
c. Giáo dục:
- Trẻ hứng thú,biết đoàn kết tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị: 
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
*  Đồ dùng của cô: Vòng thể dục, sắc xô, vạch chuẩn, 7 chướng ngại vật
và bao bố.
* Đồ dùng của trẻ: Vòng thể dục, mũ cho trẻ
3. Tổ chức hoạt động:
a.Khởi động:
- Xin chào mừng quý vị và các bé đến với hội thi bé khỏe bé ngoan ngày hôm nay.
- Đến dự hội thi có các cô giáo trong trường sẽ là Ban giám khảo hội thi, chúng ta vỗ tay chào đón các cô nào.
-Tham gia hội thi hôm nay là sự góp mặt của những cậu bé cô bé rất là dễ thương đến từ 2 đội chơi. 
- Đến với hội thi hôm nay 2 đội sẽ phải trải qua 3 phần thi như sau: 
Phần 1: Đồng diễn thể dục.
Phần 2: Bé trổ tài.
Phần 3: Bé chung sức.
- Giáo dục: Khi chơi các con phải đoàn kết, giúp đỡ và không chen lấn, xô đẩy nhau nhé. 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân trên nền nhạc bài “Mời lên tàu lửa” Sau đó, đứng 3 hàng ngang để tập bài phát triển chung.
b. Trọng động: 
* Phần 1: Đồng diễn thể dục (BTPTC): 
  Tập theo lời bài hát " Đường và chân".
- Động tác tay (3lần x 8nhịp):
- Động tác chân (2lần x 8nhịp):
- Động tác bụng (2lần x 8nhịp):
- Động tác bật (2lần x 8nhịp): 
- Chuyển tiếp: Cô cho trẻ đứng 3 hàng dọc điểm số 1- 2 và tách thành 2 hàng. 
Phần 2: Bé trổ tài (VĐCB):
- Cô giới thiệu tên đề tài: Bò dích dắc qua 7 điểm.
- Mời 2 bạn lên làm thử.
- Để thực hiện đúng và đẹp c/c xem cô thực hiện nhé!
- Cô làm mẫu lần 1.
- Lần 2: Vừa làm mẫu và giải thích
TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát, khi nghe có hiệu lệnh chuẩn bị cô quỳ 2 đầu gối xuống sàn, 2 tay chống thẳng xuống sàn mắt nhìn về phía trước đầu không cúi, có hiệu lệnh bắt đầu thì cô bò phối hợp chân nọ tay kia bò nhẹ nhàng qua các chướng ngại vật, không chạm vào các vật sau đó đứng lên và về cuối hàng.
 	- Mời trẻ khá lên thực hiện.
- Mời lần lượt 2 trẻ của 2 đội thực hiện.
- Cho tổ, nhóm, cá nhân thực hiện.
- Cô chú ý sữa sai cho trẻ. Chuyền bóng qua đầu 
*Phần 3: Bé chung sức 
Trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”
- Trên tay cô có gì?
- Các con sẽ chơi gì với quả bóng này?
Cách chơi: Các con đứng thành 2 hàng dọc theo đội, bạn đầu hàng cầm bóng bằng hai tay đưa lên cao chuyền bóng qua đầu cho bạn sau, bạn sau đỡ bóng bằng hai tay lại tiếp tục chuyền cho bạn…cứ như vậy đến bạn cuối cùng thì cầm bóng lên cho tôi.
Luật chơi: Đội nào trong quá trình chơi làm rơi bóng sẽ không được tính, đội nào mang bóng lên cho cô trước là đội thắng cuộc 
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô nhận xét tuyên dương trẻ.
c.Hồi tỉnh
 	Qua việc thể hiện phần thi của mình cô xin công bố tất cả các bạn trong đội chơi đều xứng đáng là bé khỏe bé ngoan trong hội thi ngày hôm nay. Xin mời các bạn trong 2 đội chơi cùng nhẹ nhàng đi nhận giải thưởng từ ban tổ chức nào.
- Cô cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng 1-2 vòng theo bài nhạc.
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết suất cơm của mình. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ khi vào bữa ăn như “Mời cô”, “Mời các bạn”
- Hỏi trẻ tên các món ăn có trong bữa ăn để TCTV cho trẻ.
VII. Hoạt động chiều:
- Luyện kỹ năng  phối hợp tay chân nhịp nhàng khi bò dích dắc qua 7 điểm.
 LQVT: Bé  vui cùng số 6 
Mục đích yêu cầu
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. Biết hợp tác, chia sẻ khi chơi cùng nhóm. Trẻ nhớ lại và củng cố biểu tượng về số lượng 6, nhận biết chữ số 6.
- Thông qua trò chơi trẻ biết đếm đến 6, tách gộp trong phạm vi 6. Biết so sánh nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 6.
          -Tăng cường tiếng việt: Răng (Ka Niêngl), Tâayl ( Tay)
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Chủ đề nhánh: Cơ thể diệu kỳ của bé
Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025
I. Đón trẻ:
- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh tình hình ở nhà của cháu.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé biết gì về bản thân. Trẻ chơi tự do các góc chơi mà trẻ thích.
II. Thể dục sáng:
- Cho trẻ tập các động tác thể dục cùng cô theo nhạc bài hát “Năm ngón tay ngoan”. 
III. Hoạt động góc:
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Yêu cầu: Trẻ biết tưới cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ
- Chuẩn bị: Đồ dùng đồ chơi tưới cây
- Tiến hành: Cháu cùng cô nhặt lá cây khô, tưới nước cho cây
  Giáo dục cháu không hái hoa bẻ cành.
* Góc chơi phân vai: Phòng khám của bé.
- Chuẩn bị: Áo quần, dày dép, dụng cụ khám bệnh
* Góc chơi xây dựng: Xây phòng khám của bé
- Chuẩn bị: Khối xây dựng các loại, hàng rào, cây, hoa.
* Góc chơi trò chơi học tập: Xem tranh, album các bộ phận cơ thể bé
- Chuẩn bị: Tranh về các bộ phận trên cơ thể
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 
- Chuẩn bị: đồ dùng đồ chơi tưới cây
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
		- Quan sát thời tiết 	
           - Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ các bộ phận cơ thể
           Mục đích yêu cầu:
          - Nhận biết cơ thể gồm các bộ phận ; đầu, mình, tay, chân...
          - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ thể.
          - Biết lựa chọn đúng đồ dùng để giữ gìn vệ sinh và bảo vệ các bộ phận của cơ thể.
           - Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành
           - Chơi tự do 
         V. Hoạt động học:
            Hoạt động: LQVH: Thơ
                  Đề tài: Đôi bàn tay bé

1. Mục đích yêu cầu:
a. Kiến thức: 
-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc bài thơ. 
b. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng nghe đúng phát âm chuẩn cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ ở trẻ
c. Giáo dục: 
     	  -Thông bài thơ trẻ biết vai trò cũng như tầm quan trọng của các bộ phận trên cơ thể. Qua đó giáo dục trẻ biết vệ sinh, giữ gìn các bộ phận trên cơ thể mình.
2. Chuẩn bị: 
a. Không gian tổ chức: Phòng học
b. Đồ dùng:
*  Đồ dùng của cô: 
 - Giáo điện tử “ Đôi bàn tay bé”
 	- Bài hát “ Tay thơm tay ngoan”
[bookmark: _GoBack]*Đồ dùng của trẻ: Tranh ảnh để chơi trò chơi, trang phục gọn gàng
3. Tổ chức hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định,  giới thiệu
Cô cùng trẻ hát bài “ Cái mũi” 
- Chúng mình vừa hát bài hát có tên là gì? 
- Trong bài hát nhắc tới bộ phận gì? 
- Cái mũi dùng để làm gì nhỉ?
 - Để cái mũi được sạch sẽ chúng mình phải làm gì?
 - Ngoài chiếc mũi xinh xắn ra chúng mình còn bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta nữa nhỉ? 
- Các bộ phận này có tác dụng như thế nào? 
- Để các bộ phận luôn hoạt động tốt các con cần phải làm gì 
- Các bộ phận đều có tên gọi và chức năng khác nhau và mỗi chức năng đều vô cùng quan trọng vì vậy chúng ta cần bảo vệ các bộ phận này nhé. 
Hoạt động 2: Nội dung trọng tâm
- Cô đọc thơ lần 1: Cô đọc diễn cảm, thể hiện điệu bộ nét mặt. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, tóm tắt nội dung bài thơ.
- Cô đọc lần 2: Kết hợp với tranh minh họa trên màn hình
- Lần 3 cô trích dẫn
`	- Giải thích từ: “Siêng năng”: có nghĩa là rất chăm chỉ làm việc. 
*Dạy trẻ đọc bài thơ 
- Cô đọc từng câu thơ một cho trẻ đọc theo 
- Cô cho trẻ đọc bằng nhiều hình thức khác nhau như: nối tiếp, đọc thi đua theo tổ.
- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên đọc 
- Cô mời cá nhân trẻ lên đọc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
*Đàm thoại: 
- Cô dạy các con học bài thơ có tên là gì? Do ai sáng tác?
- Tay bé biết làm những việc gì nó thể hiện qua câu thơ nào?
- Bàn tay của bé như thế nào?
Hoạt động 3: Trò chơi củng cố
 Trò chơi: Sắp xếp tranh theo nội dung bài thơ
Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đến 4 nhóm, mỗi nhóm được trang bị một tấm bảng và nhiều bức tranh rời. Khi nghe hiệu lệnh hoặc khi bài hát bắt đầu, các  nhóm sẽ chọn các bức tranh phù hợp với nội dung bài thơ và ghép chúng theo thứ tự. Kết thúc đoạn nhạc, cô giáo kiểm tra kết quả của các nhóm.
- Cho trẻ chơi
- Nhận xét tuyên dương trẻ
*Kết thúc: Cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan” và đi ra ngoài
VI. Vệ sinh, ăn, ngủ:
- Nhắc trẻ ăn nhiều cơm, ăn hết suất cơm của mình. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh….
- Nhắc trẻ ngủ đủ giấc, ngủ ngon 
- Nhắc trẻ sử dụng các từ khi vào bữa ăn như “Mời cô”, “Mời các bạn”
- Hỏi trẻ tên các món ăn có trong bữa ăn để TCTV cho trẻ.
VII. Hoạt động chiều:
-  Luyện kỹ năng diễn đạt mạch lạc cho trẻ.
- Tăng cường Tiếng Việt:  Bụng (Luônh), Đùi (Pơ lâul)
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